Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Thống Nhất.
- Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Thống Nhất.
- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND&UBND xã Thống Nhất.
- Địa điểm thực hiện: xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu năm 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung
* Các yêu cầu chung:
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, số lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa. 
- Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa với đầy đủ thông số kỹ thuật, xuất xứ, mã hiệu/nhãn mác, thương hiệu/hãng sản xuất. 
- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng. 
* Cam kết của nhà thầu: 
- Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% và phải được sản xuất trong năm 2025, nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; 
- Cam kết nếu chất lượng không đảm bảo, ngay khi phát hiện bị hỏng, lỗi,... nhà thầu phải đến kiểm tra và thay thế sản phẩm trong thời gian 05 ngày kể từ ngày có yêu cầu từ chủ đầu tư. 
- Cam kết xe trước khi bàn giao phải được cung cấp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu có liên quan để phục vụ đăng ký lưu hành, kiểm định phương tiện đưa vào sử dụng do cơ quan chức năng yêu cầu. 
- Có cam kết Thời gian bảo hành tối thiểu là 03 năm hoặc 150.000km tùy theo điều kiện nào đến trước. 
- Có cam kết trong thời gian bảo hành nếu hàng hóa gặp sự cố không khắc phục được và được xác định do lỗi nhà sản xuất phải đổi hàng hóa mới.
- Có cam kết Thời gian bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất.
- Cam kết cung cấp hàng hóa: 
+ Đúng tiến độ (tối đa 10 ngày). 
+ Địa điểm bàn giao hàng hóa: Văn phòng HĐND&UBND xã Thống Nhất. Địa chỉ chủ đầu tư: Xã Thống Nhất, Tỉnh Quảng Ninh.
2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể
	Stt
	Nội dung 
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Ghi chú

	I
	Kích thước
	 
	 

	1
	Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (mm)
	4758 x 1864 x 1678
	 

	2
	Chiều dài cơ sở (mm)
	2791
	 

	II
	Vận hành
	 
	 

	3
	Khoảng sáng gầm xe (mm) 
	187
	 

	4
	Loại động cơ
	2.0 TSI
	 

	5
	Công suất cực đại kW (Ps)/rpm 
	140(190) / 4200 - 6500
	 

	6
	Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 
	320/1400–4100
	 

	7
	Tiêu chuẩn khí thải
	EURO 6
	 

	8
	Nhiên liệu
	Xăng
	 

	9
	Mức tiêu thụ nhiên liệu (Hỗn hợp/ Đô thị/ Ngoài đô thị) (l/ 100km)
	9,00/11,90/7,20
	 

	10
	Hệ thống treo trước
	MacPherson
	 

	11
	Hệ thống treo sau
	Đa liên kết
	 

	12
	Kích thước lốp xe
	19 inch
	 

	13
	Hệ dẫn động
	4x4
	 

	14
	Hộp số
	Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp
	 

	15
	Hệ thống khung gầm thích ứng (Dynamic Chassis Control)
	Có
	 

	16
	Vô lăng thích ứng (Progressive Steering)
	Có
	 

	17
	Chế độ lái
	Normal/ Sport/ Snow/ Comfort/Eco/Off-road/Individual
	 

	III
	Ngoại thất
	 
	 

	18
	Đèn chiếu xa
	Full LED Matrix
	 

	19
	Đèn chiếu gần
	LED Projector
	 

	20
	Đèn sương mù phía trước
	Có
	 

	21
	Mặt ca lăng Crystal Light
	Có
	 

	22
	Đèn hậu & Đèn sương mù dạng LED
	Có
	 

	23
	Đèn báo rẽ chạy đuổi
	Có
	 

	24
	Gương chiếu hậu
	Chỉnh điện, gập điện, sấy gương, chống chói, nhớ vị trí
	 

	25
	Kính hàng ghế sau tối màu
	Có
	 

	26
	Kính cách âm đa lớp
	Có
	 

	27
	Cửa sổ trời Panorama
	Có
	 

	28
	Cốp chỉnh điện
	Có
	 

	29
	Mở cốp rảnh tay
	Có
	 

	30
	Cảm biến mở cửa
	Kessy Full Advanced
	 

	31
	Tự động mở khóa khi đến & rời đi
	Có
	 

	32
	Body Kit thể thao
	Có
	 

	33
	Thanh giá nóc thể thao
	Có
	 

	IV
	Nội thất
	 
	 

	34
	Vô lăng
	3 chấu D-cut thể thao bọc da
	 

	35
	Cần chuyển số điện tử
	Có
	 

	36
	Lẫy chuyển số
	Có
	 

	37
	Ghế thể thao
	Có
	 

	38
	Chất liệu ghế
	Da Alcantara thể thao thoáng khí
	 

	39
	Sưởi hàng ghế trước
	Có
	 

	40
	Hàng ghế trước
	Chỉnh điện 8 hướng & điều chỉnh độ dài bệ đỡ đùi
	 

	41
	Nhớ 3 vị trí hàng ghế trước
	Có
	 

	42
	Hỗ trợ ra vào xe (Smart Comfort Entry)
	Có
	 

	43
	Màn hình thông tin người lái
	10 Inch
	 

	44
	Màn hình thông tin giải trí
	13 Inch
	 

	45
	Kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây
	Có
	 

	46
	Sạc không dây
	2 vùng & làm mát thiết bị
	 

	47
	Đèn viền nội thất
	Có
	 

	48
	Hệ thống âm thanh
	14 loa CANTON
	 

	49
	Điều hoà
	3 vùng độc lập
	 

	50
	Lọc không khí thông minh Air Care
	Có
	 

	51
	Kính chiếu hậu chống chói tự động
	Có
	 

	V
	An toàn chủ động
	 
	 

	52
	Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
	Có
	 

	53
	Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp thủy lực (HBA)
	Có
	 

	54
	Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD)
	Có
	 

	55
	Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
	Có
	 

	56
	Hỗ trợ xuống dốc (HHC)
	Có
	 

	57
	Phanh cân bằng điện tử (ESBS)
	Có
	 

	58
	Hệ thống kiểm soát lực kéo (ASR)
	Có
	 

	59
	Hệ thống làm khô má phanh (RBS)
	Có
	 

	60
	Hệ thống hỗ trợ đánh lái (DSR)
	Có
	 

	61
	Cảm biến áp suất lốp (TPM+)
	Có
	 

	62
	Giới hạn tốc độ (Speed limit)
	Có
	 

	63
	Điều khiển hành trình / Cruise control
	Có
	 

	64
	Cảm biến đỗ xe trước sau
	Có
	 

	65
	Tự động phanh trước/sau ở tốc độ thấp
	Có
	 

	66
	Cảnh báo người lái khi buồn ngủ nâng cao (Driver alert)
	Có
	 

	67
	Hệ thống chủ động bảo vệ hành khách khi va chạm (Crew Protect Assist)
	Có
	 

	68
	Đèn pha LED Matrix + Hệ thống đèn trước thích ứng AFS
	Có
	 

	69
	Camera 360
	Có
	 

	VI
	An toàn bị động
	 
	 

	70
	Phanh đa va chạm thứ cấp (MCB)
	Có
	 

	71
	Túi khí cho người lái và hành khách phía trước
	Có
	 

	72
	Túi khí trung tâm hàng ghế trước
	Có
	 

	73
	Túi khí bên hàng ghế trước
	Có
	 

	74
	Túi khí rèm 2 bên
	Có
	 

	75
	Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX
	Có
	 


* Ghi chú: Các yêu cầu kỹ thuật tại các bảng trên là mức yêu cầu chung tối thiểu. Hàng hóa phải đáp ứng hoặc “tương đương”. Hàng hoá “tương đương” có nghĩa là hàng hoá có các thông số kỹ thuật hoặc khả năng, tính năng hoạt động, vận hành, độ bền sử dụng... tương đương với của hàng hoá được mô tả trong bảng. Ngoài ra, không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và các thông số kỹ thuật tốt hơn nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, thẩm mỹ, tương thích, hiện đại về công nghệ và khả năng vận hành theo yêu cầu của E-HSMT.
Trường hợp hàng hóa nhà thầu cung cấp có thêm các tính năng, thông số kỹ thuật ngoài danh mục thông số kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT, thì nhà thầu phải nhóm riêng và ghi tóm tắt các thông số kỹ thuật đó trong phần mô tả hàng hóa để thuận lợi cho công tác so sánh, đánh giá E-HSDT (có thể để cùng ô, bảng khi mô tả hàng hóa như bảng yêu cầu của E-HSMT hoặc tách thành bảng riêng).
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Chủ đầu tư sẽ tổ chức kiểm tra hàng hóa, phụ kiện và tài liệu đi kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật Trong Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký trước khi bàn giao hàng hóa.

